PHIẾU ĐIỀU TRA
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁT TỰ NHIÊN VÀ CÁT NGHIỀN 
(Kèm theo công văn số             /VLXD-XMBT ngày      /7/2019)
Sở Xây dựng tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………..
A. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA
1. Phạm vi điều tra


- Tình hình khai thác/sản xuất và sử dụng cát tự nhiên và cát nghiền cho bê tông và vữa xây dựng.

- Các khó khăn trong việc sản xuất và sử dụng cát tự nhiên và cát nghiền cho bê tông và vữa xây dựng.


- Các đề xuất về yêu cầu kỹ thuật, cơ chế, chính sách của Nhà nước để tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên cho sản xuất bê tông và vữa xây dựng.

2. Đối tượng điều tra

- Cát tự nhiên và cát nghiền có chất lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng cho sản xuất bê tông và vữa xây dựng (không tính đến cát dùng cho san lấp công trình và các mục đích sử dụng khác).
- Chất lượng cát dùng cho sản xuất bê tông và vữa đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:


+ Cát tự nhiên: TCVN 7570:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.


+ Cát nghiền: TCVN 9205:2012 – Cát nghiền cho bê tông và vữa.
B. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

I. TÌNH HÌNH KHAI THÁC/SẢN XUẤT CÁT TỰ NHIÊN VÀ CÁT NGHIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ
1. Tình hình khai thác cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
	TT
	Tên doanh nghiệp khai thác       cát tự nhiên  
	Tên mỏ, vị trí mỏ cát        được cấp phép
	Diện tích khu mỏ (ha)
	Trữ lượng (m3)
	Công suất khai thác (m3/năm)
	Ghi chú

	1
	Công ty A…
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B…
	
	
	
	
	

	…
	Mỏ cát C*…
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	


Ghi chú: *) Chỉ liệt kê các mỏ cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa dự kiến được cấp phép khai thác trong trong thời gian tới.

2. Tình hình sản xuất cát nghiền dùng cho bê tông và vữa
2.1. Các mỏ đá xây dựng (sản xuất đá dăm dùng cho bê tông) có khả năng dùng cho sản xuất cát nghiền
	TT
	Tên doanh nghiệp sản xuất         đá dăm  
	Tên mỏ, vị trí mỏ đá            được cấp phép
	Diện tích khu mỏ (ha)
	Trữ lượng (m3)
	Công suất khai thác (m3/năm)
	Ghi chú

	1
	Công ty A…
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B…
	
	
	
	
	

	…
	Mỏ đá C*…
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	


Ghi chú: *) Chỉ liệt kê các mỏ đá xây dựng dự kiến được cấp phép khai thác trong trong thời gian tới.
2.2. Tình hình sản xuất cát nghiền dùng cho bê tông và vữa
	TT
	Tên doanh nghiệp sản xuất             cát nghiền  
	Tên mỏ, vị trí mỏ đá         được cấp phép sản xuất       cát nghiền  
	Công suất thiết      kế dây chuyền SX cát nghiền (m3/năm)
	Sản lượng sản  xuất/sử dụng cát nghiền thực tế     (m3/năm)
	Ghi chú

	1
	Công ty A…
	
	
	
	

	2
	Công ty B…
	
	
	
	

	…
	Dự án C*…
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	


Ghi chú: *) Chỉ liệt kê các dự án sản xuất cát nghiền đang xin cấp phép sản xuất hoặc đang triển khai đầu tư.
II. CÂN ĐỐI NHU CẦU CÁT DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ
	TT
	Nguồn cát
	Khả năng cân đối nguồn cát dùng cho bê tông và vữa (m3/năm)
	Ghi chú

	
	
	2018
	2019
	Dự kiến 2020
	Dự kiến 2025
	

	1
	Nhu cầu sử dụng cát cho bê tông và vữa
	
	
	
	
	

	2
	Khả năng cung ứng các nguồn cát:
	
	
	
	
	

	
	Cát tự nhiên
	
	
	
	
	

	
	Cát nghiền
	
	
	
	
	

	
	Cát cung cấp từ các tỉnh lân cận*
	
	
	
	
	

	3
	Khả năng cân đối nguồn cát ((2)-(1))
	
	
	
	
	


Ghi chú: *) Ghi rõ nguồn cát nhập từ tỉnh nào.
III. CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN CÁT DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ
1. Thuận lợi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Khó khăn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Về sửa đổi yêu cầu kỹ thuật của cát dùng cho bê tông và vữa, về cơ chế, chính sách của Nhà nước,… để tăng cường việc sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên cho sản xuất bê tông và vữa xây dựng).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện cung cấp thông tin                                                   
   Xác nhận của Sở Xây dựng

                               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
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